
 

 

 UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:           /SCT-QLTM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày         tháng 3  năm 2021 

V/v hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

OCOP tỉnh Hà Nam 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 
 

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-

2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 

24/10/2018 phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-

2020, định hướng đến năm 2030. 

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã công nhận 41 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019, 

2020 tập trung vào các nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, chè, thủ công mỹ nghệ, 

các sản phẩm đặc trưng, lợi thế của địa phương như: sữa tươi, sữa chua, bánh đa 

nem, miến bún phở chùm ngây, cá kho, rượu, kẹo sìu châu, dưa chuột, ngô nếp, 

ruốc cá, chả cá, ví thêu ren ... Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam xúc tiến, tìm kiếm đối tác, mở rộng 

thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Sở Công Thương Hà Nam xin gửi thông 

tin các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và danh sách các sản phẩm OCOP 

của tỉnh, đề nghị Quý Sở hỗ trợ giới thiệu, kết nối tới các doanh nghiệp, nhà phân 

phối trên địa bàn để tìm hiểu thông tin và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP 

của tỉnh Hà Nam (có danh mục chi tiết kèm theo) 

Sở Công Thương Hà Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý 

cơ quan. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: 

- Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương Hà Nam. Địa chỉ: Đường 

Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Người liên hệ: Ông Phan Thanh Sơn – Trưởng phòng Quản lý Thương 

mại; điện thoại 0904 056 036; email: phanthanhson@hanam.gov.vn./. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Vụ thị trường trong nước; (để hỗ trợ t/h) 

- Lưu: VT; QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Lê Nguyên Ngọc 
 

 

mailto:phanthanhson@hanam.gov.vn


 

 

Danh sách sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam năm 2019-2020 đề nghị hỗ trợ tiêu thụ 

(Kèm theo Công văn số         /SCT-QLTM ngày      tháng 3 năm 2021 của Sở Công Thương) 
 

STT Tên sản phẩm 
Tên chủ thể sản xuất, 

kinh doanh 

Địa chỉ đăng ký của 

chủ thể 

Tên GĐ 

DN/HTX/chủ 

hộ 

Thông tin  liên hệ 

của  chủ thể 

Số sao 

OCOP 

Quyêt định công 

nhận sao OCOP 

cấp tỉnh 

I Nhóm thực phẩm       

1 
Sữa tươi thanh 

trùng Mục Đồng 

Hộ kinh doanh trang trại 

Mục Đồng 

Trác Văn - Duy Tiên 

- Hà Nam 

Trần Ngọc Tú 0973481828 

trangtraimucdong@g

mail.com 

4 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

2 
Sữa chua Mục 

Đồng 

Hộ kinh doanh trang trại 

Mục Đồng 

Trác Văn - Duy Tiên 

- Hà Nam 

Trần Ngọc Tú 0973481828 

trangtraimucdong@g

mail.com 

4 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

3 
Sữa tươi thanh 

trùng Hanamilk 

Công ty Cổ phần sữa Hà 

Nam 

Mộc Nam - Duy 

Tiên - Hà Nam 

Trần Thị 

Thanh Thoan 

0977768198 

thoan.hanamilk@gm

ail.com 

4 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

4 
Sữa chua 

Hanamilk 

Công ty Cổ phần sữa Hà 

Nam 

Mộc Nam - Duy 

Tiên - Hà Nam 

Trần Thị 

Thanh Thoan 

0977768198 

thoan.hanamilk@gm

ail.com 

4 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

5 
Sữa chua nếp cẩm 

Hanamilk  

Công ty Cổ phần sữa Hà 

Nam 

Mộc Nam - Duy 

Tiên - Hà Nam 

Trần Thị 

Thanh Thoan 

0977768198 

thoan.hanamilk@gm

ail.com 

4 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

6 
Phở chùm ngây 

Morice 

Công ty TNHH Morice 

Noodles Việt Nam 

P. Hai Bà Trưng - 

Phủ Lý 

Trần Tuấn Anh 0989841586 

moricenoodlesvn@g

mail.com 

4 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

7 
Bún chùm ngây 

Morice 

Công ty TNHH Morice 

Noodles Việt Nam 

P. Hai Bà Trưng - 

Phủ Lý 

Trần Tuấn Anh 0989841586 

moricenoodlesvn@g

mail.com 

4 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

8 
Bánh tráng chùm 

ngây Morice 

Công ty TNHH Morice 

Noodles Việt Nam 

P. Hai Bà Trưng - 

Phủ Lý 

Trần Tuấn Anh 0989841586 

moricenoodlesvn@g

mail.com 

4 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 
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9 
Miến chùm ngây 

Morice 

Công ty TNHH Morice 

Noodles Việt Nam 

P. Hai Bà Trưng - 

Phủ Lý 

Trần Tuấn Anh 0989841586 

moricenoodlesvn@g

mail.com 

3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

10 
Bánh đa nem 

Làng Chều 

Hộ gia đình Trần Văn 

Tường 

Xã Nguyên Lý - Lý 

Nhân 

Trần Văn 

Tường 

0942551475 3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

11 Cá kho nhân hậu 
Hộ gia đình Trần Văn 

Thực 

Nhân Hậu - Lý 

nhân 

Trần Văn Thực 0944014299 3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

12 Ruốc cá trắm cỏ 
HTX thủy sản sông trong 

ao Hải Đăng 

Thôn Bút Sơn, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

0912697473 

htxhaidanghanam@g

mail.com 

4 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

13 Chả cá rô phi 
HTX thủy sản sông trong 

ao Hải Đăng 

Thôn Bút Sơn, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

0912697473 

htxhaidanghanam@g

mail.com 

4 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

14 Cá kho 

HTX thủy sản sông trong 

ao Hải Đăng 

Thôn Bút Sơn, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

0912697473 

htxhaidanghanam@g

mail.com 

4 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

15 
Sữa tươi thanh 

trùng 

Công ty CP sữa và giống 

bò sữa Mộc Bắc 

Thôn Hoàn Dương, 

xã Mộc Bắc, TX. 

Duy Tiên 

Nguyễn Bắc 

Linh 

02263966555 

mocbacmilk@gmail.

com 

4 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

16 Ngô nếp tươi 

Chi nhánh công ty CP thực 

phẩm Mai Chi tại Hà Nam 

Thôn Lảnh Trì, xã 

Mộc Nam, TX. Duy 

Tiên 

Nguyễn Văn 

Hưng 

02263567555 

hanoixua.com.vn 

4 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

17 Sấu chua ngọt 
Chi nhánh công ty CP thực 

phẩm Mai Chi tại Hà Nam 

Thôn Lảnh Trì, xã 

Mộc Nam, TX. Duy 

Tiên 

Nguyễn Văn 

Hưng 

02263567555 

hanoixua.com.vn 

4 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

18 Sữa chua nếp cẩm 
Công ty CP sữa và giống 

bò sữa Mộc Bắc 

Thôn Hoàn Dương, 

xã Mộc Bắc, TX. 

Duy Tiên 

Nguyễn Bắc 

Linh 

02263966555 

mocbacmilk@gmail.

com 

4 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

19 Kẹo sừu châu 
Chi nhánh công ty CP thực 

phẩm Mai Chi tại Hà Nam 

Thôn Lảnh Trì, xã 

Mộc Nam, TX. Duy 

Nguyễn Văn 

Hưng 

02263567555 

hanoixua.com.vn 

4 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 
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Tiên 22/12/2020 

20 
Dưa chuột thái lát 

ngâm giấm 

Công ty TNHH Senfood Xóm 15, xã Nhân 

Bình, huyện Lý 

Nhân 

Vũ Hồng Hà 02437172885 3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

21 Mứt táo xanh 
Chi nhánh công ty CP thực 

phẩm Mai Chi tại Hà Nam 

Thôn Lảnh Trì, xã 

Mộc Nam, TX. Duy 

Tiên 

Nguyễn Văn 

Hưng 

02263567555 

hanoixua.com.vn 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

22 
Chuối ngự Đại 

Hoàng 

HKD Trần Huy Kỳ X.Hòa Hậu, H. Lý 

Nhân, Hà Nam 

Trần Huy Kỳ 0385513383 3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

23 
Sữa ong chúa 

miền Bắc 

Công ty TNHH mật ong 

miền Bắc 
Tổ 10, P. Quang 

Trung, TP. Phủ Lý 

 

Lê Thanh Hải 0223583456 

matongmb@gmail.c

om 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

24 
Mật ong rừng 

miền Bắc 

Công ty TNHH mật ong 

miền Bắc 
Tổ 10, P. Quang 

Trung, TP. Phủ Lý 

 

Lê Thanh Hải 0223583456 

matongmb@gmail.c

om 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

25 
Mật ong rừng sữa 

chúa miền Bắc 

Công ty TNHH mật ong 

miền Bắc 
Tổ 10, P. Quang 

Trung, TP. Phủ Lý 

 

Lê Thanh Hải 0223583456 

matongmb@gmail.c

om 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

26 
Phấn hoa rừng 

miền Bắc 

Công ty TNHH mật ong 

miền Bắc 
Tổ 10, P. Quang 

Trung, TP. Phủ Lý 

 

Lê Thanh Hải 0223583456 

matongmb@gmail.c

om 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

27 

Gạo chất lượng 

cao Bắc thơm số 

7 

Công ty TNHH Lương 

thực Long Vũ 

Thôn Thọ Lương, thị 

trấn Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục 

Đặng Văn  

Hiệp 

0866412228 3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

28 Đậu Cove 
HTX nông sản Cát Lại Thôn 2 Cát Lại, xã 

Bình Nghĩa, huyện 

Bình Lục 

Đặng Văn 

Hùng 

0387192135 3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

29 Hành dọc 
HTX nông sản Cát Lại Thôn 2 Cát Lại, xã 

Bình Nghĩa, huyện 

Đặng Văn 

Hùng 

0387192135 3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 
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Bình Lục 22/12/2020 

II Nhóm đồ uống       

30 
Rượu bèo Giang 

Lương 

Cơ sở sản xuất và kinh 

doanh rượu nếp Giang 

Lương 

Thôn Thượng, xã 

Tiên Ngoại, TX. 

Duy Tiên 

Nguyễn Tiến 

Giang 

0977769731 3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

31 Rượu Vọc HTX rượu Vọc 
Xã Vũ Bản - Bình 

Lục 

Trần Văn Sáng 0914005242 

thuongkl@gmail.co

m 

3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

32 
Rượu nếp cái hoa 

vàng 
HTX rượu Vọc 

Xã Vũ Bản - Bình 

Lục 

Trần Văn Sáng 0914005242 

thuongkl@gmail.co

m 

3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

33 Rượu Đức Toàn 
Hộ gia đình Trần Thị 

Hiền 

Xã Vũ Bản - Bình 

Lục 

Trần Thị Hiền 0975959726 

ruouvocductoan@ 

gmail.com 

3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

34 Rượu nếp Hợp Lý 
Hộ gia đình Nguyễn Văn 

Chí 

Xã Hợp Lý - Lý 

Nhân 

Nguyễn Văn 

Chí 

0906263585 3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

35 
Rượu nếp Cường 

Hạnh 

Hộ gia đình Bùi Mạnh 

Cường 

Xã Thanh Nguyên 

- Thanh Liêm 

Bùi Mạnh 

Cường 

0988223862 3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

III 
Nhóm thủ công 

mỹ nghệ 

      

36 Ví thêu ren 
Công ty TNHH Thuận Vũ Thôn Hòa Ngãi, xã 

Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm 

Nguyễn Thế 

Vũ 

0903203786 

thevuhanam.55@gm

ail.com 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

37 
Túi thơm (túi 

đựng đồ thơm) 

Công ty TNHH Thuận Vũ Thôn Hòa Ngãi, xã 

Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm 

Nguyễn Thế 

Vũ 

0903203786 

thevuhanam.55@gm

ail.com 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

38 Túi xách thêu ren 
Công ty TNHH Thuận Vũ Thôn Hòa Ngãi, xã 

Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm 

Nguyễn Thế 

Vũ 

0903203786 

thevuhanam.55@gm

ail.com 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

39 Khay tròn mây Công ty TNHH mây tre Thị trấn Đồng Văn Nguyễn Xuân 0913531551 3 sao QĐ 3023/QĐ-
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đan xuất khẩu Ngọc Động - Duy Tiên Mai maingocdonghanam

@gmail.com 

UBND ngày 

31/12/2019 

40 
Bình rượu Rồng 

Phượng 

Hiệp hội làng nghề gốm 

Quyết Thắng 

Thị trấn Quế - Kim 

Bảng 

Nguyễn Đức 

Phú 

0918159626 3 sao QĐ 3023/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

IV Nhóm chè       

41 
Trà đông trùng hạ 

thảo 

Công ty TNHH Dược thảo 

Minh Đức 

Thôn Trung Tiến, xã 

Công Lý, huyện Lý 

Nhân 

Nguyễn Trọng 

Bằng 

0977710811 

duocthaominhduc@

gmail.com 

3 sao QĐ 2626/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 
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